
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 58 0000 UBT(P)/VMC 2 lần

17 2 47 0000 UXTC to nhiều nhân

17 3 34 2002 Đa UXTC 14 tuần

18 4 45 2022 UXTC 15 tuần/VMC 2 lần

18 5 47 1001 UXTC 16 tuần

18 6 43 1021 UXTC 14 tuần

18 7 39 3003 UXTC to gây rong huyết/BN B20

8 32 1001 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 3013 LNMTC ở BT (T) 6 cm + LNM ở vết

1 0 may TB(T)

17 2 50 2002 UBT 20 cm

18 3 56 2001 UXTC 14 tuần

18 4 34 1001 UBT (T) 10 cm/VMC MLT

18 5 45 1001 UXTC 16 tuần

18 6 38 2032 Đa UXTC dƣới niêm to

7 33 1001 LNMTC trong cơ TC/Thống kinh

3 0 0

3 0 0

17 1 48 2002 UBT to + UXTC/VMC 2 lần

17 2 49 4004 UXTC 16 tuần NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + Q.HẢI 

THU HÀ 2 + NỚP

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

BS SẢN A + KIM YẾN

LỢI + H.NHUNG.YQG + BS SAU ĐH

LỢI + H.NHUNG.YQG + BS SAU ĐH

TH.VÂN + YÊN + ÚT

TH.VÂN + YÊN + ÚT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + PHƢƠNG VY

BS SẢN A + P.DUNG 2

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) + Bóc khối LNM ở VM TB(T)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ TÁNH

PHẠM THỊ HÀ

ĐINH THỊ THỦY

ĐỖ THỊ HẠNH

VÕ THỊ PHÚ

VÕ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

ĐẶNG THỊ KIM PHƢỢNG

HỒ THỊ TUYẾT LỆ

NGUYỄN THỊ YẾN PHƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NẾT

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ DÂN

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ CHÚC

HUỲNH THỊ BÌNH

HUỲNH THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ LOAN

1028

1023

1000

1619

1627

1606

1646

1614

HP

1018

1625

SHC

960

1002

1001

1022

1019

1011

PM

Ngày: 19/04/2016 

Ngày: 20/04/2016 

Ngày: 21/04/2016 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 



18 3 53 3003 K NMTC giai đoạn IA/Adenomyosis

18 4 50 1011 UXTC 16 tuần

18 5 48 2002 UXTC 16 tuần

18 6 46 ĐT UXTC 14 tuần

7 25 0000 Đa NXTC 19 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2002 Adenomyosis + LNMTCBT 2 bên dính/

1 0 VMC 2 lần

17 2 44 2012 Adenomyosis

18 3 62 ĐT UXTC to

18 4 50 3013 UXTC to/Rong huyết

18 5 44 2002 UXTC 14 tuần

18 6 49 1001 UXTC 22 tuần

7 42 3033 UXTC 16 tuần

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

D.PHƢỢNG + M.TUYỀN + THU HÀ 3

D.PHƢỢNG + M.TUYỀN + THU HÀ 3

DỰ BỊ

BS SẢN A + MINH ĐỨC 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

NG.LAN.BM + TÚ NGÂN + D.TRINH.BM

NG.LAN.BM + TÚ NGÂN + D.TRINH.BM

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƢƠNG.PNT

G CHUỒN + M.PHƢƠNG2 + TRÍ 2

G CHUỒN + M.PHƢƠNG2 + TRÍ 2

DỰ BỊ

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 15 tháng 4 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2 ODT + Bóc UBT 2 bên

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch chậu 2 bên

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ DUNG

DƢƠNG THỊ THÚY HẰNG

PHẠM THỊ NHUNG

TRẦN THỊ BẢY

HUỲNH THỊ NẾT

VÕ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ MAI

MAI THỊ NƢƠNG

TRƢƠNG THỊ MỸ PHẾT

BN SẢN A

BN SẢN A

TRIỆU THỊ HẰNG

VÕ THỊ THÀNH

HỒ THỊ ĐIỆP

1040

1906

KP

KP

1793

1056

1738

1758

1727

1035

182UB

1027

Thứ: SÁU 

Ngày: 22/04/2016 


